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KẾ HOẠCH 
Đào tạo năm học 2019 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 270/QĐ-CĐSPTWNT ngày 29/7/2019)
I. KẾ HOẠCH CHUNG:

1. Học kỳ 1: Từ 05/8/2019 – 11/01/2020 (23 tuần)
	TT
	Nội dung thực hiện
	Thời gian

	1
	Sinh hoạt tuần giáo dục công dân
	Từ 09/9/2019 đến 14/9/2019

	2
	Khai giảng
	Ngày 26/9/2019

	3
	Thi cải thiện điểm HK II, 2018 – 2019
	Từ 09/9/2019 đến 28/9/2019

	4
	Tổ chức xét tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy khóa 2016 (đợt 2), 2015 (đợt 5), 2014 (đợt 8).
	Ngày 19/9/2019

	6
	Hội thi văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống
	Tháng 10,11/2019

	7
	Thi kết thúc học phần học kỳ I 
	Từ 23/12/2019 đến 11/01/2020

	8
	Tổ chức xét tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy khóa 2016 (đợt 3), 2015 (đợt 6). 
	Ngày 17/01/2020

	9
	Nghỉ tết nguyên đán Canh Tý
	Từ 12/01/2020 đến 01/02/2020 

(18 tháng Chạp đến 08 tháng Giêng)

	10
	Sinh viên tập trung sau tết
	16h00 ngày 02/02/2020
(09 tháng Giêng)


2 Học kỳ 2: Từ 03/02/2020 – 30/6/2020 (21 tuần)
	TT
	Nội dung thực hiện
	Thời gian

	1
	Thi cải thiện điểm học kỳ I năm học 2019 - 2020
	Từ 03/02/2020 đến 22/02/2020

	2
	Tổ chức xét tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy khóa khóa 2017 (đợt 1), 2016 (đợt 4), 2015 (đợt 7). 
	Ngày 03/6/2020

	3
	Tổng kết khóa học
	Ngày 11/6/2020

	4
	Nghỉ hè
	Từ 01/7/2020 đến 09/8/2020

	5
	Học kỳ phụ
	Từ 06/7/2020 đến 09/8/2020


II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHI TIẾT:

1. Hệ chính quy trình độ cao đẳng
1.1. Khóa 2017 (năm thứ Ba) 
1.1.1. Chuyên ngành đào tạo
	TT
	Chuyên ngành
	Ký hiệu
	Số sinh viên
	Ghi chú

	1
	Giáo dục Mầm non 
	M22
	527
	

	2
	Giáo dục Đặc biệt 
	D13
	34
	

	3
	Giáo dục Thể chất 
	T17
	16
	

	4
	Sư phạm Âm nhạc 
	N23
	9
	

	5
	Sư phạm Tiếng Anh 
	TA5
	23
	

	Tổng cộng
	609
	


1.1.2. Thời gian thực hiện

a. Học kì 1:  Từ 05/8/2019 đến 11/01/2020 (23 tuần)
- Học chính khóa: Từ 05/8/2019 đến 20/12/2019. 

- Thực tập tại cơ sở: 


Chuyên ngành GDĐB: Từ 21/10/2019 đến 15/11/2019 (4 tuần)
- Thi kết thúc học phần: Từ 23/12/2019 đến 11/01/2020. 
b. Học kì 2: Từ 03/02/2020 đến 11/6/2020 (19 tuần)

- Học chính khóa: Từ 03/02/2020 đến 02/5/2020. 
- Chuẩn bị thực tập tại Trường: từ 24/02/2020 đến 29/02/2020.
- Thực tập tại cơ sở: 

+ Chuyên ngành GDĐB, GDTC, SPÂN, SPTA: Từ 02/3/2020 đến 04/4/2020 (5 tuần).
+ Chuyên ngành GDMN: Từ 02/3/2020 đến 11/4/2020 (6 tuần). 

- Thi kết thúc học phần: Từ 06/5/2020 đến 23/5/2020 
- Tổng kết khóa học: Ngày 11/6/2020.
1.2. Khóa 2018 (năm thứ Hai)
1.2.1. Chuyên ngành đào tạo

	TT
	Chuyên ngành
	Ký hiệu
	Số sinh viên
	Ghi chú

	1
	Giáo dục Mầm non 
	M23
	345
	

	2
	Giáo dục Đặc biệt 
	D14
	19
	

	3
	Giáo dục Thể chất 
	T18
	11
	

	4
	Sư phạm Âm nhạc 
	N24
	16
	

	5
	Sư phạm Tiếng Anh 
	TA6
	28
	

	Tổng cộng
	419
	


1.2.2. Thời gian thực hiện

a. Học kì 1: Từ 02/7/2019 đến 11/01/2020 (24 tuần)
- Giáo dục quốc phòng – an ninh:  

+ Đợt 1: từ 02/7/2019 đến 15/7/2019. 
 
+ Đợt 2: từ 15/7/2019 đến 28/7/2019. 
- Học chính khóa: Từ 12/8/2018 đến 20/12/2019. 
- Thi kết thúc học phần: Từ 23/12/2019 đến 11/01/2020. 
b. Học kì 2: Từ 03/02/2020 – 30/6/2020 (21 tuần) 

- Học chính khóa: Từ 03/02/2020 đến 05/6/2020. 
- Chuẩn bị thực tập tại Trường: Từ 24/02/2020 đến 29/02/2020.

- Thực tập tại cơ sở: 

+ Chuyên ngành GDĐB, GDTC, SPÂN, SPTA: Từ 02/3/2020 đến 04/4/2020 (5 tuần).

+ Chuyên ngành GDMN: Từ 02/3/2020 đến 11/4/2020 (6 tuần). 

- Thi kết thúc học phần: Từ 08/6/2020 đến 30/6/2020 
1.3. Khóa 2019  (năm thứ Nhất: 495 chỉ tiêu) 
1.3.1. Chuyên ngành đào tạo

	TT
	Chuyên ngành
	Ký hiệu
	Số sinh viên
	Ghi chú

	1
	Giáo dục Mầm non 
	M24
	400
	

	2
	Giáo dục Đặc biệt 
	D15
	20
	

	3
	Giáo dục Thể chất 
	T19
	20
	

	4
	Sư phạm Âm nhạc 
	N25
	20
	

	5
	Sư phạm Tiếng Anh 
	TA7
	35
	

	Tổng cộng
	495
	


1.3.2. Thời gian thực hiện
a. Học kì 1:  Từ 04/9/2019 đến 11/01/2020 (18 tuần)

- Nhập học và sinh hoạt tuần giáo dục công dân, tham quan học tập: Từ 04/9/2019 đến 14/9/2019.
- Học chính khóa : Từ 16/9/2019 đến 20/12/2019. 
- Thi kết thúc học phần: Từ 23/12/2019 đến 11/01/2020.  
b. Học kì 2: Từ 03/02/2020 đến 30/6/2020 (21 tuần) 

- Học chính khóa: Từ 03/02/2020 đến 05/6/2020.
- Kiến tập tại cơ sở: 
+ Chuyên ngành GDĐB, GDTC, SPÂN, SPTA: Từ 06/4/2020 đến 10/4/2020 (1 tuần).

+ Chuyên ngành GDMN: Từ 13/4/2020 đến 15/5/2020 (mỗi lớp /1 tuần)
- Thi kết thúc học phần: Từ 08/6/2020 đến 30/6/2020
2. Hệ  vừa làm vừa học  
2.1. Trình độ Trung cấp: 
2.1.1. Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Mầm non (SPMN) khóa học 2017 -2019 (năm thứ Hai)
	TT
	Ký hiệu lớp
	Số học viên
	Địa điểm học tập

	1
	TMV13C 
	31
	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên

	2
	TMV14 
	27
	Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

	Tổng cộng
	58
	


2.1.2. Thời gian thực hiện

a. Lớp TMV13C 
- Bốc thăm kế hoạch dạy học (KHDH), ôn tập: Ngày 17,18,24,25/8/2019.  

- Thi tốt nghiệp: Ngày 21,22/9/2019.
b. Lớp TMV14
- Thi kết thúc học phần: Ngày 17/8/2019. 

- Thực tập sư phạm tại cơ sở: Từ 16/9/2019 đến 25/10/2019 (6 tuần)

- Bốc thăm KHDH, ôn tập: Ngày 26,27/10/2019, 02,03/11/2019 

- Thi tốt nghiệp: Ngày 23,24/11/2019.
2.2 Trình độ Cao đẳng: 
2.2.1. Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non (liên thông từ trung cấp SPMN) 
a. Khóa học 2018 - 2020 (năm thứ Hai)
	TT
	Ký hiệu lớp
	Số học viên
	Địa điểm học tập

	1
	LMV14 
	55
	Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

	Tổng cộng
	55
	


b. Khóa học 2019 - 2021 (năm thứ Nhất)
	TT
	Ký hiệu lớp
	Số học viên
	Địa điểm học tập

	1
	LMV15 
	37
	Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang

	Tổng cộng
	37
	


2.2.2. Thời gian thực hiện

a. Lớp LMV14
- Thi kết thúc học phần: Ngày 16/8/2019.
- Thực tập sư phạm: Từ 23/9/2019 đến 19/10/2019 (4 tuần)

- Bốc thăm KHDH, ôn thi: Ngày 26-27/10/2019
- Thi tốt nghiệp: 23,24/11/2019.

b. Lớp LMV15
Thi kết thúc học phần: Ngày 15/8/2019.
	Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc Trường (để thực hiện);

- Lưu: VT, PĐT.
	HIỆU TRƯỞNG

               Nguyễn Thị Hằng
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